
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM THI Thời gian test Covid Địa điểm test Covid

1 PHAN VĂN PHONG  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

2 TRẦN ĐỨC LỘC  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

3 PHẠM NGUYỄN TRÀ MY  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

4 PHẠM NGUYÊN SANG  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

5 VÕ CÔNG TRẠNG  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

6 LÝ ANH TUẤN  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

7 NGUYỄN THỊ THANH TÂM  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

8 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

9 ĐẶNG QUANG VINH  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

10 LÊ PHƯỚC THÀNH  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

11 VŨ THỊ BÍCH LIÊN  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

12 HOÀNG THẠCH CÔNG  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

13 NGUYỄN TRẦN THỊ HOA  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

14 PHẠM THỊ HỢP  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

15 BÙI ANH DUY  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

16 NGUYỄN THANH SƠN  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

17 VÕ THỊ MAI DUNG  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

18 NGUYỄN TRƯỜNG THI  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

19 NGUYỄN THỊ LÀNH  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

20 ĐỖ THỊ HẠT  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

21 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

22 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

23 VŨ THỊ QUỲNH ANH  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

24 HOÀNG THỊ LIÊN  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

25 ĐẶNG THỊ THANH TRÚC  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

26 NGUYỄN HOÀNG NAM  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

27 TRẦN THANH TÙNG  THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

Trường Bồi Dưỡng

-Số 10 Phan Đăng Lưu, P7

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  

XÉT NGHIỆM COVID 19 CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

 13g30-15g30 



STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM THI Thời gian test Covid Địa điểm test Covid

1 NGÔ LÊ THIÊN HÀ THPT GIA ĐỊNH

2 TRẦN VIẾT HUY THPT GIA ĐỊNH

3 NGUYỄN THỤY THANH VÂN THPT GIA ĐỊNH

4 TRẦN THỊ THU THPT GIA ĐỊNH

5 TRẦN THỊ CHU ĐIỆP THPT GIA ĐỊNH

6 NGUYỄN ĐÌNH BẢO THY THPT GIA ĐỊNH

7 NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG THPT GIA ĐỊNH

8 TRẦN HỒ THU THỦY THPT GIA ĐỊNH

9 THÁI THỊ THANH TRANG THPT GIA ĐỊNH

10 BÙI THỊ NGỌC TUYỀN THPT GIA ĐỊNH

11 HOÀNG THỊ MỸ PHƯỢNG THPT GIA ĐỊNH

12 TRỊNH THỊ TÚ LINH THPT GIA ĐỊNH

13 NGUYỄN VIỆT KIỀU ANH THPT GIA ĐỊNH

14 HUỲNH THẾ NGHĨA THPT GIA ĐỊNH

15 NGUYỄN THỊ LÝ THPT GIA ĐỊNH

16 KIỀU TÂN KHOA THPT GIA ĐỊNH

TH-THCS-THPT Anh Quốc

-48 Võ Oanh, P25

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  

XÉT NGHIỆM COVID 19 CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

 15g30-17g30 



STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM THI Thời gian test Covid Địa điểm test Covid

1 ĐINH XUÂN THỊNH  THPT THANH ĐA 

2 NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG  THPT THANH ĐA 

3 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM  THPT THANH ĐA 

4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO  THPT THANH ĐA 

5 NGUYỄN TIẾN THỊNH  THPT THANH ĐA 

6 LÊ VĂN NAM  THPT THANH ĐA 

7 VÕ THỊ LƯƠNG  THPT THANH ĐA 

8 BÙI VĂN TUẤN ANH  THPT THANH ĐA 

9 NGUYỄN DUY CHÂU  THPT THANH ĐA 

10 LÊ THỊ QUYÊN  THPT THANH ĐA 

11 HOÀNG TRÀ MY  THPT THANH ĐA 

12 TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG  THPT THANH ĐA 

13 MAI TRỌNG TRƯỜNG  THPT THANH ĐA 

14 LÊ THỊ THÚY  THPT THANH ĐA 

15 THÔNG MINH TÈO  THPT THANH ĐA 

16 PHẠM THỊ TUYẾT  THPT THANH ĐA 

17 VÕ  SĨ  HÙNG  THPT THANH ĐA 

18 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG  THPT THANH ĐA 

19 NGUYỄN TUẤN KIỆT  THPT THANH ĐA 

20 LÊ UYÊN BẢO PHƯƠNG  THPT THANH ĐA 

21 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG  THPT THANH ĐA 

 13g30-15g30 

THCS Rạng Đông 

- 4/4 Phan Chu Trinh (nối dài) 

P12

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  

XÉT NGHIỆM COVID 19 CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021



STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM THI Thời gian test Covid Địa điểm test Covid

1 NGUYỄN TẤN ĐẠT THPT TRẦN VĂN GIÀU

2 CAO THỊ THẮM THPT TRẦN VĂN GIÀU

3 PHAN NGỌC MỸ QUỲNH THPT TRẦN VĂN GIÀU

4 NGUYỄN THỊ MỸ LINH THPT TRẦN VĂN GIÀU

5 TRẦN THỊ THU HIỀN THPT TRẦN VĂN GIÀU

6 NGÔ GÔ KY THPT TRẦN VĂN GIÀU

7 VÕ ĐỨC BÌNH GIANG THPT TRẦN VĂN GIÀU

8 VŨ DUY THIỆN THPT TRẦN VĂN GIÀU

9 NGUYỄN VĂN SƠN THPT TRẦN VĂN GIÀU

10 HUỲNH THỊ LIỄU THPT TRẦN VĂN GIÀU

11 DƯƠNG THỊ LÀNH THPT TRẦN VĂN GIÀU

12 NGUYỄN THỊ THU TÂM THPT TRẦN VĂN GIÀU

13 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI THPT TRẦN VĂN GIÀU

14  thêm 4 công an THPT TRẦN VĂN GIÀU

15g30-17g30

Mầm non 13

- 106/45/1 Bình Lợi P13

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  

XÉT NGHIỆM COVID 19 CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021


